
Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Trình bày kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). 

b) Có đúng hay không khi cho rằng kẻ tội phạm khi châm ngòi lửa Chiến tranh thế giới 

thứ hai là bọn phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mĩ cũng 

phải chịu một phần về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai? Tại sao? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Tại sao vào cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam? Pháp chọn 

tỉnh thành nào làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta vào năm 1858? 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày tình hình chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858. Em có nhận xét gì về cuộc chiến 

đấu chống thực dân Pháp của nhân dân ta tại Đà Nẵng. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 - BAN KHXH 

                  Thời gian làm bài: 45 phút 

                    (Không tính thời gian phát đề) 

  MÃ ĐỀ: 113 



Câu 1. (4,0 điểm)  

a) Trình bày nguyên nhân dẫn đến bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).  

b) Có ý kiến cho rằng: kẻ tội phạm khi châm ngòi lửa Chiến tranh thế giới thứ hai là bọn 

phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mĩ cũng phải chịu một 

phần về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Em có đồng ý với ý kiến đó 

hay không? Tại sao? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Thực dân Pháp chọn địa điểm nào làm điểm tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh 

xâm lược nước ta năm 1858. Theo em, tại sao thực dân Pháp lại chọn địa điểm đó? 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 diễn ra như thế nào? Qua đó, em có nhận 

xét gì về tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 - BAN KHXH 

Thời gian làm bài: 45 phút 

                      (Không tính thời gian phát đề) 

  MÃ ĐỀ: 114 



 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).  

Câu 2. (3,0 điểm) 

Trình bày nguyên nhân Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược?  

Câu 3. (3,0 điểm) 

Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 diễn ra như thế nào? Kể tên một số tấm 

gương tiêu biểu của quân dân Đà Nẵng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ..................................................................  Số báo danh: .........................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II – NH: 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

                     (Không tính thời gian phát đề) 

  MÃ ĐỀ: 117 

DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 11 – BAN XÃ HỘI 

MÃ ĐỀ: 113 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Kết cục của chiến tranh thế giới thứ Hai  

- Chiến tranh TG thứ II kết thúc với sự sụp đổ hoàn của phe phát xít: Đức, Italia, Nhật 

Bản. 
0,75 

- Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc kiên cường chống chủ nghĩa phát xít, trong đó Liên 

Xô, Mĩ, Anh giữ vai trò trụ cột. 
0,75 

- Gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, 

thiệt hại vật chất lên tới 4000 tỉ USD. 
1,0 

- Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 0,5 

- HS trả lời được ý kiến đó là Đúng. 0,5 

- HS giải thích theo cách hiểu của mình, làm rõ được một trong những nguyên nhân dẫn 

đến chiến tranh hai là do chính sách nhượng bộ, trung lập của Anh, Pháp, Mĩ → tạo điều 

kiện cho phát xít có cơ hội gây chiến tranh. 

0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nguyên nhân Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược  

Nguyên nhân 

khách quan: 

Thực dân Pháp chuyển nhanh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, đặt ra 

nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công → đẩy mạnh xâm lược 

thuộc địa. 

0,75 

Nguyên nhân 

chủ quan: 

- Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên 

nhiên… 
0,75 

 - Chế độ phong kiến Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng, suy thoái. 0,75 

Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên. 0,75 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tình hình chiến sự Đà Nẵng  

- 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), 

mở đầu xâm lược Việt Nam. 
0,75 

- Quan triều đình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy chiến đấu dũng cảm, thực hiện “vườn 

không nhà trống” → Pháp bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà. 
0,75 

- Cuộc chiến đấu của nhân dân diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là tấm gương đốc học Phạm Văn 

Nghị → âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại. 
0,75 

Nhận xét: Phong trào kháng chiến diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết 

và quyết tâm của quân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. 
0,75 

 

- HẾT - 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 11 – BAN XÃ HỘI 

MÃ ĐỀ: 114 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ Hai  

- Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

không được giải quyết. 
0,25 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền 

ở Đức, Italia, Nhật Bản. 
0,25 

- Những năm 30 thế kỉ XX, các nước phát xít liên kết với nhau hình thành trục Beclin-

Rôma – Tôkyô, tăng cường chạy đua vũ trang, xâm lược nhiều nơi. 
0,5 

- Thái độ của các nước lớn:  

+ Liên Xô: kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít. 
0,5 

+ Anh, Pháp: thi hành chính sách dung dưỡng, nhượng bộ, thỏa hiệp cho phát xít. 0,5 

+ Mĩ: thi hành chính sách trung lập, không can thiệp vào bất cứ sự kiện nào xảy ra ngoài 

châu Mĩ. 
0,5 

➔ Tạo điều kiện cho phát xít đẩy mạnh hoạt động, gây chiến tranh 0,5 

- HS trả lời được ý kiến đó là Đúng. 0,5 

HS giải thích theo cách hiểu của mình, làm rõ được một trong những nguyên nhân dẫn 

đến chiến tranh hai là do chính sách nhượng bộ, trung lập của Anh, Pháp, Mĩ → tạo điều 

kiện cho phát xít có cơ hội gây chiến tranh. 

0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên  0,75 

-Đà Nẵng là hải cảng sâu rộng nên tàu chiến Pháp có thể ra vào dễ dàng. 0,75 

-Có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp Huế → Pháp âm mưu chiếm ĐN làm bàn đạp 

để tấn công ra Huế buộc triều Nguyễn đầu hàng, thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng 

nhanh”. 

1,0 

Đà Nẵng là nơi có đông giáo dân theo đạo Thiên Chúa → Pháp dễ cài gián điệp thăm dò 

trước để dẫn đường. 
0,5 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tình hình chiến sự Đà Nẵng  

- 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), 

mở đầu xâm lược Việt Nam. 
0,75 

- Quan triều đình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy chiến đấu dũng cảm, thực hiện “vườn 

không nhà trống” → Pháp bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà. 
0,75 

- Cuộc chiến đấu của nhân dân diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là tấm gương đốc học Phạm Văn 

Nghị → âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại. 
0,75 

Nhận xét: Phong trào kháng chiến diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết 

và quyết tâm của quân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. 
0,75 

 

- HẾT - 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 11 – BAN XÃ HỘI 

MÃ ĐỀ: 117 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Kết cục của chiến tranh thế giới thứ Hai  

- Chiến tranh TG thứ II kết thúc với sự sụp đổ hoàn của phe phát xít: Đức, Italia, Nhật 

Bản. 
1,0 

- Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc kiên cường chống chủ nghĩa phát xít, trong đó Liên 

Xô, Mĩ, Anh giữ vai trò trụ cột. 
1,0 

- Gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, 

thiệt hại vật chất lên tới 4000 tỉ USD. 
1,5 

- Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nguyên nhân Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược  

Nguyên nhân 

khách quan: 

Thực dân Pháp chuyển nhanh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, đặt ra 

nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công → đẩy mạnh xâm lược 

thuộc địa. 

1,0 

Nguyên nhân 

chủ quan: 

-Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên 

nhiên… 
1,0 

 -Chế độ phong kiến Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng, suy thoái. 1,0 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tình hình chiến sự Đà Nẵng:  

- 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), 

mở đầu xâm lược Việt Nam. 
1,0 

- Quan triều đình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy chiến đấu dũng cảm, thực hiện “vườn 

không nhà trống” → Pháp bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà. 
1,0 

- Cuộc chiến đấu của nhân dân diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là tấm gương đốc học Phạm Văn 

Nghị → âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại. 
1,0 

 


